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           UBND TỈNH ĐẮK LẮK             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG THI  

NGHỀ PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG THI: TTGDNN-GDTX EA KAR 
                (Kèm theo Quyết định số     /QĐ-SGDĐT, ngày     tháng 02 năm 2022 của Sở GDĐT) 

 

Lãnh đạo Hội đồng: 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Phụ 

trách 
Ghi chú 

1 Lê Nguyên Trường 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giám đốc 

Chủ tịch 

HĐ 
Phụ trách chung 

2 Nguyễn Văn Phú 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
P.Giám đốc 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách ra đề, 

chấm thi, dữ liệu. 

3 
Nguyễn Thị Lan 

Hằng 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
P.Giám đốc 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách CSVC 

HĐ thi 

4 Phạm Thị Dinh THPT Ngô Gia Tự 
Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THPT Ngô 

Gia Tự 

5 Hoàng Thị Phi Yến 
THPT Trần Nhân 

Tông 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THPT Trần 

Nhân Tông 

6 
Nguyễn Đình 

Thiên 

THPT Trần Quốc 

Toản 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THPT Trần 

Quốc Toản 

7 Nguyễn Văn Tú 
THPT Nguyễn Thái 

Bình 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm thi 

THPT Nguyễn 

Thái Bình. 

8 Lê Văn Dương 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 

9 Nguyễn Thị Nhung THCS Chu Văn An 
Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THCS Chu 

Văn An 

10 Trần Minh Khang 
THCS Nguyễn 

Khuyến 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THCS Nguyễn 

Khuyến 

11 Vũ Đức Thuân THCS Lý Tự Trọng 
Hiệu 

Trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THCS Lý Tự 

Trọng 

12 Nguyễn Đại Hành 
THCS Đinh Tiên 

Hoàng 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ Trách Điểm 

Thi THCS Đinh 

Tiên Hoàng 

13 Nguyễn Xuân Hải 
THCS Phan Chu 

Trinh 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THCS Phan 
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Chu Trinh 

14 Đặng Đình Thống 
THCS Phan Đăng 

Lưu 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THCS Phan 

Đăng Lưu 

15 
Nguyễn Tiến 

Thương 

THCS Phan Đình 

Phùng 

Hiệu 

Trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm thi 

THCS Phan Đình 

Phùng 

16 
Phùng Trác Công 

Minh 

THCS Phạm Hồng 

Thái 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

Phụ trách điểm 

thi THCS Phạm 

Hồng Thái 

17 Nguyễn Đức Hạnh 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
TT Giáo vụ Thư ký  Thư ký tổng hợp 

18 
Nguyễn Đức 

Khanh 
THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Thư ký 

Điểm thi THPT 

Ngô Gia Tự 

19 Nguyễn Toán 
THPT Trần Nhân 

Tông 
TKHĐ Thư ký 

Điểm thi THPT 

Trần Nhân Tông 

20 Ngô Tất Thành 
THPT Trần Quốc 

Toản 
Giáo viên Thư ký 

Điểm thi THPT 

Trần Quốc Toản 

21 Nguyễn Văn Hưng 
THPT Nguyễn Thái 

Bình 
TKHĐ Thư ký 

Điểm thi THPT 

Nguyễn Thái 

Bình 

22 Võ Thành Sơn 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 

P.Hiệu 

trưởng 
Thư ký 

Điểm thi THCS 

Nguyễn Đình 

Chiểu 

23 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Giáo viên Thư ký 
Điểm thi THCS 

Chu Văn An 

24 Bùi Nguyên Bình 
THCS Nguyễn 

Khuyến 
TKHĐ Thư ký 

Điểm thi THCS 

Nguyễn Khuyến 

25 Trịnh Văn Đa THCS Lý Tự Trọng TKHĐ Thư ký 
Điểm thi THCS 

Cao Bá Quát 

26 Nguyễn Minh Đức 
THCS Phan Đình 

Phùng 
TKHĐ Thư ký 

Điểm thi THCS 

Phan Đình Phùng 

27 
Nguyễn Thị Kim 

Hòa 
THCS Hùng Vương Giáo viên Thư ký 

Điểm thi THCS 

Hùng Vương 

28 Trần Quốc Hùng 
THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Thư ký 

Điểm thi THCS 

Phan Chu Trinh 

29 Dương Tiến Trung 
THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Thư ký 

Điểm thi THCS 

Phan Đăng Lưu 

30 Lê Đức Phong 
THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Thư ký 

Điểm thi THCS 

Phạm Hồng Thái 

 Ban đề thi: 

STT Họ và tên Đơn vị Chức 

vụ 

Phụ 

trách 

Ghi chú 

1 Lê Nguyên Trường TT GDNN-GDTX Giám Trưởng Phụ trách 
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Ea Kar đốc ban chung 

2 Nguyễn Văn Phú TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

P.Giám 

đốc 

Phó TB Phụ trách duyệt 

đề 

3 Nguyễn Đức Hạnh TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

TT Giáo 

vụ 

Thư ký Biên bản 

4 Nguyễn Văn Lệnh TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Nhân 

viên 

Thành 

viên 

In sao 

5 Nguyễn Thị Mai TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giáo 

viên 

Thành 

viên 

In sao 

6 Nguyễn Văn Được TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giáo 

viên 

Thành 

viên 

In sao 

7 Nguyễn Tuấn Hiếu THCS Nguyễn 

Khuyến 

Giáo 

viên 

Thành 

viên 

Ra đề Tin học 

THCS 

8 Lê Đức Phong THCS Phạm Hồng 

Thái 

Giáo 

viên 

Thành 

viên 

Ra đề Tin học 

THCS 

9 Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 
THPT Ngô Gia Tự 

Giáo 

viên 

Thành 

viên 

Ra đề Làm 

vườn 

10 Lương Thị Dịu TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giáo 

viên 

Thành 

viên 

Ra đề Làm 

vườn 

11 Phan Văn Đăng THPT Trần Quốc 

Toản 

Giáo 

viên 

Thành 

viên 

Ra đề Tin học 

THPT 

12 Nguyễn Đức Khanh THPT NGô Gia Tự Giáo 

viên 

Thành 

viên 

Ra đề Tin học 

THPT 

13 Nguyễn Thị Minh TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Kế toán Phụ trách Tài chính-

PVBV 

14 Nguyễn Thị Thu 

Vân 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Văn thư Phục vụ 
 

15 Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Thư 

viện 

Phục vụ 
 

16 Nguyễn Thị Thắng TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Tạp vụ Phục vụ 
 

17 Huỳnh Kim Chánh TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Bảo vệ Bảo vệ  

 

Ban coi thi: 
1.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Nguyễn Khuyến gồm 03 trường: THCS Nguyễn 

Khuyến, PT DTNT THCS Ea Kar và THCS Trần Phú (nghề Tin học: 310 HS) 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Nhiệm 

vụ 
Ghi chú 

1  Trần Minh Khang 
THCS Nguyễn 

Khuyến 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2  
Bùi Nguyên Bình THCS Nguyễn 

Khuyến 
TKHĐ Thư ký  

3  
Nguyễn Tuấn Hiếu THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  
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4  
Dương Thanh Tuấn THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

5  
Nguyễn Quốc Hòa THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

6  
Trần Công Vinh THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

7  
Phạm Duy Kha THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

8  
Dương Khắc Ngọc THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

9  
Võ Thị Kim Oanh THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

10  
Phùng Thị Hạnh THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

11  
Phạm Thị Hương THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

12  
Lê Thi Thu Nga THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

13  
Đỗ Thị Vui THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

14  
Võ Thị Thanh Thơm THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

15  
Hứa Thị Nguyệt THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

16  
Nguyễn Thị Nga THCS Nguyễn 

Khuyến 
Giáo viên Giám thị  

17  Đỗ Thị Hiền 
PT DTNT THCS 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị  

18  Vũ Thị Mỹ Hạnh 
PT DTNT THCS 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị  

19  Nguyễn Thành Trung 
PT DTNT THCS 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị  

20  Nguyễn Văn Long 
PT DTNT THCS 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị  

21  Phạm Thị Kiều THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

22  Hoàng Minh Hải THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

23  Đinh Thị Hoài Thu THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

24  Phạm Thị Hà THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

25  Lê Thị Mai THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

26  Phạm Thị Thanh Thủy THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

27  Lương Thị Tươi THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

28  Đào Thị Nhung THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

29  Hà Thị Thoa THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  

30  Phạm Thị Soi THCS Trần Phú Giáo viên Giám thị  
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31  
Nguyễn Thị Vân TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám sát  

 

2.  Danh sách coi thi thực hành tại 03 trường: THCS Nguyễn Khuyến, PT 

DTNT THCS Ea Kar và THCS Trần Phú (nghề Tin học: 310 HS) 

STT Họ và tên Đơn vị 
Nhiệm 

vụ 
Ghi chú 

1  
Dương Tường Hưng 

THCS Nguyễn Khuyến 
Phó 

CTHĐ 
 

2  Bùi Nguyên Bình THCS Nguyễn Khuyến Thư ký  

3  Nguyễn Tuấn Hiếu THCS Nguyễn Khuyến Giám thị  

4  Bùi Nguyên Bình THCS Nguyễn Khuyến Giám thị  

5  Đỗ Thị Hiền PT DTNT THCS Ea Kar Giám thị  

6  Vũ Thị Mỹ Hạnh PT DTNT THCS Ea Kar Giám thị  

7  Đinh Thị Hoài Thu THCS Trần Phú Giám thị  

8  Phạm Thị Kiều THCS Trần Phú Giám thị  

9  Nguyễn Thị Vân TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  
 

3.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Nguyễn Đình Chiểu gồm 02 

trường: THCS Nguyễn Đình Chiểu, THCS Nguyễn Đức Cảnh.  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Nhiệm 

vụ 
Ghi chú 

1 Lê Văn Dương 
THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 

Hiệu 

Trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Võ Thành Sơn THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 

P.Hiệu 

trưởng 
Thư ký  

3 
Lê Văn Đạo THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

4 
Hoàng Thị Tiệm THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

5 
Lê Thị Thanh 

Huyền 

THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

6 
Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

7 
Lê Thị Thanh Hà THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

8 
Bùi Văn Sáu THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

9 
Nguyễn Phương 

Đông 

THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

10 
Nguyễn Thị 

Trung 

THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

11 
Trương Thị Mỹ 

Nhân 

THCS Nguyễn 

Đình Chiểu 
Giáo viên Giám thị  

12 Y Dhok Du THCS Nguyễn Giáo viên Giám thị  



 6 

Đình Chiểu 

13 
Nguyễn Thị Tư THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

14 
Trần Thị Mỹ Diệu THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

15 
Hồ Văn Mạnh THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

16 
Đoàn Trung Hiếu THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

17 
Đinh Xuân Sương THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

18 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

19 
Lê Thị Hà THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

20 
Ngô Thị Bằng THCS Nguyễn Đức 

Cảnh 
Giáo viên Giám thị  

21 
Nguyễn Thị Thu 

Vân 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Nhân viên Giám sát  

 

4.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

THCS Nguyễn Đức Cảnh. (nghề Tin học: 207HS) 

STT Họ và tên Đơn vị 
Nhiệm 

vụ 
Ghi chú 

1  Lê Văn Dương THCS Nguyễn Đình Chiểu 
Phó 

CTHĐ 
 

2  Võ Thành Sơn THCS Nguyễn Đình Chiểu Thư ký  

3  
Lê Thị Thanh 

Huyền 

THCS Nguyễn Đình Chiểu 
Giám thị  

4  Lê Văn Đạo THCS Nguyễn Đình Chiểu Giám thị  

5  Trần Thị Mỹ Diệu THCS Nguyễn Đức Cảnh Giám thị  

6  Hồ Văn Mạnh THCS Nguyễn Đức Cảnh Giám thị  

7  
Nguyễn Thị Thu 

Vân 
TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

 

5. Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phan Đình Phùng gồm 02 

trường: THCS Phan Đình Phùng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Nhiệm 

vụ 
Ghi chú 

1 
Nguyễn Tiến 

Thương  

THCS Phan Đình 

Phùng 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Nguyễn Minh Đức 

THCS Phan Đình 

Phùng 
TKHĐ Thư ký  

3 
Quách Công 

Khang 

THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  
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4 
Thái Thị Phượng THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

5 
Nguyễn Lương 

Quý 

THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

6 
Vũ Ân Khuê THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

7 
Vũ Thị Hạnh THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

8 
Mai Quốc Toán THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

9 
Hoàng Thị Nga THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

10 
Trần Đức An THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

11 
Ngô Quốc Thương THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

12 
Nguyễn Minh Đức THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

13 
Nguyễn Thúc Bình THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

14 
Dương Thị Vân THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

15 
Nguyễn Thị Liên THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

16 
Nguyễn Thanh 

Diên 

THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

17 
Nguyễn Văn Linh THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

18 
Đinh Thị Kim 

Vinh 

THCS Phan Đình 

Phùng 
Giáo viên Giám thị  

19 
Nguyễn Thị Nga THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  

20 
Phạm Thị Kim Thư THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  

21 
Lê Văn Hương THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  

22 
Lê Anh Tấn THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  

23 
Nguyễn Văn Thủy THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  

24 
Phạm Nam THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  

25 
Ngô Quang Bảy THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  
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26 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Giáo viên Giám thị  

28 Nguyễn Thị Mai 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám sát  

 

6. Danh sách coi thi thực hành trường THCS Phan Đình Phùng gồm 02 

trường: THCS Phan Đình Phùng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (nghề Tin học: 261 

HS) 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1  Nguyễn Tiến Thương  THCS Phan Đình Phùng Phó CTHĐ  

2  Nguyễn Minh Đức THCS Phan Đình Phùng Thư ký  

3  Thái Thị Phượng THCS Phan Đình Phùng Giám thị  

4  Quách Công Khang  THCS Phan Đình Phùng Giám thị  

5  
Phạm Thị Kim Thư THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Giám thị  

6  
Lê Văn Hương THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Giám thị  

7  Nguyễn Thị Mai 
TT GDNN-GDTX Ea 

Kar 
Giám sát  

    

7.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Lý Tự Trọng  

STT Họ và tên Đơn vị 
Chức 

vụ 

Nhiệm 

vụ 

Ghi 

chú 

1 
Vũ Đức Thuân THCS Lý Tự 

Trọng 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Trịnh Văn Đa THCS Lý Tự 

Trọng 
TKHĐ Thư ký  

3 
Hoàng Văn Toản THCS Lý Tự 

Trọng 

Giáo 

viên 
Giám thị  

4 
Hồ Ngọc Hiến THCS Lý Tự 

Trọng 

Giáo 

viên 
Giám thị  

5 
Ngô Đình Hải THCS Lý Tự 

Trọng 

Giáo 

viên 
Giám thị  

6 
Võ Trọng Hoàng THCS Lý Tự 

Trọng 

Giáo 

viên 
Giám thị  

7 
Hoàng Cao Cảnh THCS Lý Tự 

Trọng 

Giáo 

viên 
Giám thị  

8 
Hồ Văn Tùng THCS Lý Tự 

Trọng 

Giáo 

viên 
Giám thị  

9 
Nguyễn Văn Được TT GDNN-

GDTX Ea Kar 

Giáo 

viên 
Giám sát  

 

8.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Cao Bá Quát  

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 
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1 
Vũ Đức Thuân THCS Lý Tự 

Trọng 
Phó CTHĐ  

2 
Trịnh Văn Đa THCS Lý Tự 

Trọng 
Thư ký  

3 
Hoàng Văn Toản THCS Lý Tự 

Trọng 
Giám thị  

4 
Trịnh Văn Đa THCS Lý Tự 

Trọng 
Giám thị  

5 
Nguyễn Văn Được TT GDNN-

GDTX Ea Kar 
Giám sát  

9.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phan Chu Trinh  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 
Nguyễn Xuân Hải THCS Phan Chu 

Trinh 

P.Hiệu 

Trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Trần Quôc Hùng THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Thư ký  

3 
Đặng Trần Vũ THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

4 
Nguyễn Quyết 

Thắng 

THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

5 
Ngô Đức Khoa THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

6 
Lương Nga 

Quỳnh 

THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

7 
Nguyễn Thị Tâm THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

8 
Trình Thị Hoa THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

9 
Đặng Khắc Hào THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

10 
Trịnh Văn Thanh THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

11 
Nguyễn Thị Kim 

Lí 

THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

12 
Hoàng Thị Thủy THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

13 
Trương Quang 

Tuấn 

THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

14 
Tống Trần Long THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

15 
Nguyễn Văn 

Long 

THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  

16 
Lê Đức Học THCS Phan Chu 

Trinh 
Giáo viên Giám thị  
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18 
Nguyễn Văn 

Lệnh 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Nhân viên Giám sát  

 

10.  Danh sách coi thi thực hành tại trường THCS Phan Chu Trinh  

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1 Lê Hà Nam THCS Phan Chu Trinh Phó CTHĐ  

2 Trần Quôc Hùng THCS Phan Chu Trinh Thư ký  

3 Đặng Trần Vũ THCS Phan Chu Trinh Giám thị  

4 Trần Quôc Hùng THCS Phan Chu Trinh Giám thị  

5 Nguyễn Văn Lệnh TT GDNN-GDTX Ea Kar Giám sát  

11.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Đinh Tiên Hoàng gồm 02 

trường: THCS Đinh Tiên Hoàng và THCS Hùng Vương. 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1 
Nguyễn Đại Hành 

THCS Đinh Tiên 

Hoàng 

Hiệu 

Trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Nguyễn Thị Kim Hòa THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Thư ký  

3 
Trần Thị Minh Huệ THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

4 
Lưu Minh Khôi THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

5 
Nguyễn Văn Bổng THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

6 
Nguyễn Thị Lan Chi THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

7 
Đặng Hồng Lụa THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

8 
Nguyễn Thị Thanh 

Loan 

THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

9 
Nguyễn Thị Oanh THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

10 
Phạm Thị Hồng Thắm THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

11 
Lê Thị Thùy Giang THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

12 
Trần Thị Hà THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

13 
Trần Thị Hương THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

14 
Võ Thị Phương THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

15 Đoàn Quốc Tùng THCS Đinh Tiên Giáo viên Giám thị  
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Hoàng 

16 
Hồ Thị Hương THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

17 
Hoàng Thị Lệ Quyên THCS Đinh Tiên 

Hoàng 
Giáo viên Giám thị  

18 
Nguyễn Hữu Tài THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

19 
Bùi Thị Huệ THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

20 
Hoàng Thị Kim 

Nguyên 

THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

21 
Trịnh Thị Thu Thủy THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

22 
Nguyễn Duy Tình THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

23 
Nguyễn Thị Tuyết 

Xuân Sang 

THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

24 
Phạm Thị Hồng Nho THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

25 
Lê Văn Phú THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

26 
Nguyễn Thế Anh THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

27 
Nguyễn Thị Thương THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

28 
Nguyễn Thị Hoài 

Thanh 

THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

29 
Nguyễn Thị Thúy THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

30 
Nguyễn Thị Đan Thi THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

31 
Trần Thị Phương 

Thảo 

THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

32 
Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 

THCS Hùng 

Vương 
Giáo viên Giám thị  

33 
Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Nhân viên Giám sát  

12.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Đinh Tiên Hoàng và 

THCS Hùng Vương. (nghề Tin học: 326 HS) 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1  Nguyễn Đại Hành THCS Đinh Tiên Hoàng Phó CTHĐ  

2  Nguyễn Thị Kim Hòa THCS Đinh Tiên Hoàng Thư ký  

3  Trần Thị Minh Huệ THCS Đinh Tiên Hoàng Thành viên  

4  Nguyễn Thị Kim Hòa THCS Đinh Tiên Hoàng Thành viên  
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5  Bùi Thị Huệ THCS Hùng Vương Thành viên  

6  Nguyễn Hữu Tài THCS Hùng Vương Thành viên  

7  
Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-GDTX Ea 

Kar 
Giám sát  

13.  Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Chu Văn An gồm 02 

trường: THCS Chu Văn An, THCS Lương Thế Vinh.  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị 

Nhung 
THCS Chu Văn An 

Hiệu 

Trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Giáo viên Thư ký  

3 Nguyễn Thị Kiều THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

4 Hàn Thị Mỹ Nga THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

5 Trương Thị Oanh THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

6 
Phan Thị Thu 

Hiền 
THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

7 Nguyễn Thị Sa THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

8 
Nguyễn Thị 

Thanh 
THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

9 Đặng Thị Ngần THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

10 Đỗ Danh Minh THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

11 
Đinh Thị Như 

Linh 
THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

12 
Lại Thị Thanh 

Hòa 
THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

13 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

14 Nguyễn Thị Lý THCS Chu Văn An Giáo viên Giám thị  

15 
Trần Đăng Cường THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

16 
Trần Khắc Tư THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

17 
Phan Văn Long THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

18 
Phạm Văn Tường THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

19 
Nguyễn Ngọc 

Thanh 

THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

20 
Đinh Văn Cường THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

21 
Đinh Văn Thạnh THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

22 
Phan Thị Huệ THCS Lương Thế 

Vinh 
Giáo viên Giám thị  

23 Nguyễn Thị Thu TT GDNN-GDTX Nhân viên Giám sát  
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Thanh Ea Kar 

 

14.  Danh sách coi thi thực hành tại 02 trường: THCS Chu Văn An, THCS 

Lương Thế Vinh. 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Nhung 

THCS Chu Văn An 
Phó 

CTHĐ 
 

2 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Thư ký  

3 Nguyễn Thị Kiều THCS Chu Văn An Giám thị  

4 Đỗ Viết Tới THCS Chu Văn An Giám thị  

5 
Phan Văn Long THCS Lương Thế 

Vinh 
Giám thị  

6 
Trần Đăng Cường THCS Lương Thế 

Vinh 
Giám thị  

9 
Nguyễn Thị Thu Thanh TT GDNN-GDTX Ea 

Kar 
Giám sát  

15. Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phạm Hồng Thái 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Nhiệm 

vụ 
Ghi chú 

1 
Phùng Trác Công 

Minh 

THCS Phạm Hồng 

Thái 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Lê Đức Phong THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Thư ký  

3 
Nguyễn Mạnh 

Tuấn 

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

4 
Bùi Quốc Phương THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

5 
Phan Thị Thanh THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

6 
Lê Thị Lệ Xuân THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

7 
Vũ Văn Hiện THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

8 
Nguyễn Thị Ưởng THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

9 
Hoàng Thị Việt THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

10 
Lê Thị Thu Hiền THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

11 
Phạm Quang Hoài THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

12 
Diệp Văn Thịnh THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giáo viên Giám thị  

17 Nguyễn Thanh TT GDNN-GDTX Giáo viên Giám sát  
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Sơn Ea Kar 

 

16. Danh sách coi thi thực hành trường THCS Phạm Hồng Thái.  

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 
Phùng Trác Công Minh THCS Phạm Hồng 

Thái 
Phó CTHĐ  

2 
Lê Đức Phong 

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Thư ký  

3 
Nguyễn Mạnh Tuấn 

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giám thị  

4 
Lê Đức Phong 

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Giám thị  

5 Nguyễn Thanh Sơn 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giám sát  

  17. Danh sách coi thi lý thuyết tại điểm thi THCS Phan Đăng Lưu và THCS 

Hoàng Hoa Thám  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 
Nhiệm 

vụ 
Ghi chú 

1 
Đặng Đình Thống THCS Phan Đăng 

Lưu 

P.Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Dương Tiến 

Trung 

THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Thư ký  

3 
Phạm Thị Chiến THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

4 
Hoàng Văn 

Cường 

THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

5 
Phạm Thị Lan THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

6 
Dương Đình 

Dũng 

THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

7 
Phạm Sỹ Quốc THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

8 
Nguyễn Duy 

Nghĩa 

THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

9 
Dương Thành 

Viên 

THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

10 
Nguyễn Đức Toàn THCS Phan Đăng 

Lưu 
Giáo viên Giám thị  

11 
Đặng Minh 

Hoàng 

THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  

12 
Hoàng Trung 

Kiên 

THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  

13 
Phạm Lâm Cát THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  
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14 
Nguyễn Công Kỳ THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  

15 
Nguyễn Cao Trí THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  

16 
Nguyễn Khánh 

Toàn 

THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  

17 
Lê Đình Viên THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  

18 
Lê Quốc Bảo THCS Hoàng Hoa 

Thám 
Giáo viên Giám thị  

19 Bùi Xuân Văn 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám sát  

18. Danh sách coi thi thực hành tại trường THCS Phan Đăng Lưu  

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Đặng Đình Thống THCS Phan Đăng Lưu Phó CTHĐ  

2 Dương Tiến Trung THCS Phan Đăng Lưu Thư ký  

3 Phạm Thị Chiến THCS Phan Đăng Lưu Giám thị  

4 Dương Tiến Trung THCS Phan Đăng Lưu Giám thị  

5 Đặng Minh Hoàng THCS Hoàng Hoa Thám Giám thị  

6 Hoàng Trung Kiên THCS Hoàng Hoa Thám Giám thị  

7 Bùi Xuân Văn 
TT GDNN-GDTX Ea 

Kar 
Giám sát  

   19.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Ngô Gia Tự gồm THPT Ngô Gia Tự 

và Trung tâm GDNN-GDTX Ea Kar  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ 

trách 

Ghi 

chú 

1  Phạm Thị Dinh THPT Ngô Gia Tự Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

 

2  Nguyễn Đức Khanh THPT Ngô Gia Tự Phó BT 

Đoàn 

Thư ký  

3  Huỳnh Võ Thị Anh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

4  Nguyễn Thị Ngọc Anh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

5  Niê Cường THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

6  Đào Xuân Dũng THPT Ngô Gia Tự TPCM Giám thị  

7  Trịnh Văn Đường THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

8  Nguyễn Thị Hà THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

9  Đinh Thị Hằng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

10  Bùi Thị Hồng Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

11  Đỗ Thị Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

12  Phan Thị Thu Hiền THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

13  Lê Huy Hùng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

14  Nguyễn Thị Ái THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

15  Phan Thị Liên THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  
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16  Phạm Quốc Mạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

17  Bùi Ngọc Nam THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

18  Đồng Thị Việt Nga THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

19  Phan Thị Ngân THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

20  Nguyễn Thị Ánh Ngọc THPT Ngô Gia Tự Phó BT 

Đoàn 
Giám thị 

 

21  Nguyễn Hà Hương 

Ngọc 

THPT Ngô Gia Tự Giáo viên 
Giám thị 

 

22  Nguyễn Đình Như THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

23  Nguyễn Thị Anh Đào THPT Ngô Gia Tự TPCM Giám thị  

24  Hoàng Thị Kim Oanh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

25  Nguyễn Khoa Pháp THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

26  Trần Lệ Nguyễn Lam 

Phương 

THPT Ngô Gia Tự Giáo viên 
Giám thị 

 

27  Trần Thị Thu Phương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

28  Phạm Vĩnh Tạo THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

29  Lê Quyết Thắng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

30  Lương Xuân Thiện THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

31  Phan Xuân Thành THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

32  Nguyễn Thị Châu 

Thành 

THPT Ngô Gia Tự Giáo viên 
Giám thị 

 

33  Lê Văn Sơn THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

34  Mai Ngọc Thảo THPT Ngô Gia Tự TPCM Giám thị  

35  Hoàng Thị Thu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

36  Phạm Thị Thương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

37  Lý Thanh Tình THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

38  Tạ Thị Toàn THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

39  Đàm Bình Trọng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

40  Lương Thị Hồng Thúy THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

41  Nguyễn Thị Phương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

42  Đoàn Bình Minh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

43  Hồ Thị Hiệp THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

44  Nguyễn Thị Yến THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị  

45  
Phạm Thị Hồng Thúy 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị 

 

46  
Đặng Thị Thùy 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị 

 

47  
H’ July Niê 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị 

 

48  Nguyễn Thị Thu 

Hường 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị 

 

49  
Nguyễn Thị Dung 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên Giám thị 

 

50  Lương Thị Dịu TT GDNN-GDTX Giáo viên Giám sát  
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Ea Kar 

 

20.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn tại THPT Ngô Gia 

Tự và Trung tâm GDNN-GDTX Ea Kar  

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 
Coi và chấm 

thi tại 

1 
Phạm Thị Dinh THPT Ngô Gia Tự Phó CTHĐ THPT Ngô Gia 

Tự 

2 
Nguyễn Đức 

Khanh 

THPT Ngô Gia Tự 

TKHĐ 

THPT Ngô Gia 

Tự 

3 
Đào Xuân Dũng THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia 

Tự 

4 
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 

THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia 

Tự 

5 
Hoàng Thị Kim 

Oanh 

THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia 

Tự 

6 
Đỗ Thị Hạnh 

THPT Ngô Gia Tự Giám khảo THPT Ngô Gia 

Tự 

7 
Lương Thị Dịu TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giám khảo THPT Ngô Gia 

Tự 

8 
Phạm Thị Hồng 

Thúy 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giám khảo THPT Ngô Gia 

Tự 

9 Đặng Thị Thùy 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giám sát THPT Ngô Gia 

Tự 

21.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Trần Nhân Tông  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi 

chú 

1  
Hoàng Thị Phi Yến 

THPT Trần Nhân 

Tông 

P.Hiệu 

Trưởng 

Phó 

CTHĐ 

 

2  
Nguyễn Toán 

THPT Trần Nhân 

Tông 

TKHĐ Thư ký  

3  
Võ Thị Quỳ 

THPT Trần Nhân 

Tông 
TTCM Giám thị 

 

4  
Nguyễn Thị Liên 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

5  Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

6  Nguyễn Thị Bích 

Mỹ 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

7  
Lê Anh Chiến 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

8  Phạm Thị Hồng 

Thái 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 
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9  
Niê Thị Kim Dung 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

10  
Đỗ Anh Đức 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

11  
Nguyễn Thị Thái 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

12  
Nguyễn Văn Lục 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

13  
Thái Thị Vũ Quỳnh 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

14  Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

15  
Nguyễn Thị Thủy 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

16  Trần Thị Phương 

Thảo 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

17  
H’Niên Niê 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

18  
Lê Thị Tuyết 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

19  
Hoàng Thị Trang 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

20  
Đõ Tiến Lộc 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

21  
Vũ Hữu Hiệp 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

22  
Nguyễn Văn Tuấn 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

23  
Huỳnh Trọng Thu 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

24  Cao Thị Thanh 

Thúy 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

25  Nông Thị Phương 

Thanh 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

26  Nguyễn Chính 

Quỳnh 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

27  
Hoàng Văn Quỳnh 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

28  Nguyễn Thị Kiều 

Phương 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

29  
Nguyễn Doãn Ngọc 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

30  
Lê Minh Giang 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 
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31  
Đặng Thị Hạnh 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

32  
Trần Thanh Tùng 

THPT Trần Nhân 

Tông Giáo viên 
Giám thị 

 

33  
Lê Nguyên Huy 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar Giáo viên 

Giám sát  

22.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn tại THPT Trần 

Nhân Tông  

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 
Hoàng Thị Phi Yến THPT Trần Nhân 

Tông 

Phó CTHĐ 
 

2 
Nguyễn Toán THPT Trần Nhân 

Tông TKHĐ 
 

3 
Võ Thị Quỳ THPT Trần Nhân 

Tông 

Giám khảo 
 

4 
Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

THPT Trần Nhân 

Tông 

Giám khảo 
 

5 
Phạm Thị Hồng 

Thái 

THPT Trần Nhân 

Tông 

Giám khảo 
 

6 
Nguyễn Thị Liên THPT Trần Nhân 

Tông 

Giám khảo 
 

7 Lê Nguyên Huy 
TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giám sát  

23.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Trần Quốc Toản  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi 

chú 

1  Nguyễn Đình Thiên THPT Trần Quốc 

Toản 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

 

2  Ngô Tất Thành THPT Trần Quốc 

Toản Thư ký HĐ 

Thư ký 

HĐ 

 

3  Đặng Thị Thanh 

Nga 

THPT Trần Quốc 

Toản TTCM 
Giám thị 

 

4  Trần Thị Thu Hiền THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

5  Đinh Thị Hồng 

Liêm 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

6  Hoàng Thị Nguyệt 

Minh 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

7  Phan Văn Đăng THPT Trần Quốc 

Toản TPCM 
Giám thị 

 

8  Mai Thiện Hưng THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

9  Mai Thị Đông THPT Trần Quốc Giáo viên Giám thị  



 20 

Uyên Toản 

10  Nguyễn Thị Hồng THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

11  Hoàng Khắc Ngân THPT Trần Quốc 

Toản TTKTDL 
Giám thị 

 

12  Nông Văn Tuân THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

13  Huỳnh Văn Thiên THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

14  Lê Duy Biên THPT Trần Quốc 

Toản TPCM 
Giám thị 

 

15  Nguyễn Đức Hòa THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

16  Nguyễn Như Quán THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

17  Nguyễn Thị 

Phương 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

18  Nguyễn Thị Diệp 

Sương 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

19  Nguyễn Thị Hải THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

20  Lưu Đức Hưng THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

21  Đặng Quang Danh THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

22  Tống Ngọc Như 

Soan 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

23  Nguyễn Thị Thủy THPT Trần Quốc 

Toản TPCM 
Giám thị 

 

24  Phạm Minh Quyên THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

25  Thân Thị Thanh 

Thúy 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

26  Trần Văn Thắng THPT Trần Quốc 

Toản TPCM 
Giám thị 

 

27  Nguyễn Thúc 

Dương 

THPT Trần Quốc 

Toản TPCM 
Giám thị 

 

28  Nguyễn Văn Hoà THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

29  Nguyễn Mạnh 

Hùng 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

30  Nguyễn Thị Thu 

Hương 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

31  Nguyễn Thị Hằng THPT Trần Quốc Giáo viên Giám thị  
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Khang Toản 

32  Chu Thị Thanh 

Tâm 

THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

33  Phạm Đình Nam THPT Trần Quốc 

Toản Giáo viên 
Giám thị 

 

34  Đinh Hồng Việt THPT Trần Quốc 

Toản TTCM 
Giám thị 

 

35  Lương Thị Thu 

Nhâm 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 
Giáo viên 

Giám sát  

24.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn, coi thi thực hành 

nghề Tin học tại THPT Trần Quốc Toản  

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 
Nguyễn Đình Thiên 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Phó 

CTHĐ 
 

2 
Ngô Tất Thành 

THPT Trần Quốc 

Toản TKHĐ 
 

3 
Đặng Thị Thanh Nga 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám 

khảo LV 
 

4 
Trần Thị Thu Hiền 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám 

khảo LV 
 

6 
Đinh Thị Hồng Liêm 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám 

khảo LV 
 

7 
Hoàng Thị Nguyệt Minh 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám 

khảo LV 
 

8 
Phan Văn Đăng 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám thị 

TH 
 

9 
Mai Thiện Hưng 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám thị 

TH 
 

10 
Mai Thị Đông Uyên 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám thị 

TH 
 

11 
Nguyễn Thị Hồng 

THPT Trần Quốc 

Toản 

Giám thị 

TH 
 

12 Lương Thị Thu Nhâm 
TT GDNN-GDTX Ea 

Kar 

Giám sát  

25.  Danh sách coi thi lý thuyết tại THPT Nguyễn Thái Bình  

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Phụ trách Ghi 

chú 

1  
Nguyễn Văn Tú 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó 

CTHĐ 

 

2  
Nguyễn Văn Hưng 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Thư ký HĐ 

Thư ký  

3  Dương Thị Thu 

Hiền 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 
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4  
Phạm Thị Mai 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

5  
Nguyễn Văn Chiến 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

6  
Vũ Kim Cung 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TTCM Giám thị 

 

7  
Dương Văn Tiến 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

8  
Trần Thị Hồng 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

9  
Trần Thị Hà 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

10  
Nguyễn Thị Dương 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TTCM Giám thị 

 

11  
Đinh Thị Hường 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

12  
Võ Hùng Cường 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TPCM Giám thị 

 

13  Nguyễn Lương 

Thùy Trang 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

14  Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TPCM Giám thị 

 

15  
Nguyễn Thị Tuyết 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
GV Giám thị 

 

16  
Nguyễn Thị Loan 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

17  Nguyễn Thị 

Phượng 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

18  Võ Thị Huyền 

Trang 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

19  
Lê Thị Lan 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

20  
Phạm Văn Nhị 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TTCM Giám thị 

 

21  
Lê Văn Thanh 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TPCM Giám thị 

 

22  
Linh Văn Phong 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

23  
Đào Văn Vinh 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

24  
Huỳnh Tây Đăng 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

25  
Hà Thị Hải Vân 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TPCM Giám thị 
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26  
Trương Thị Tuyết 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

27  
Nguyễn Thị Thùy 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

28  
Phạm Thị Huyền 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

29  
Đinh Văn Nam 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
TTCM Giám thị 

 

30  
Giản Thanh Hải 

THPT Nguyễn 

Thái Bình 
Giáo viên Giám thị 

 

31  Trần Thị Hồng 

Nhung 

TT GDNN-GDTX 

Ea Kar 

Giáo viên Giám sát  

26.  Danh sách coi và chấm thi thực hành nghề Làm Vườn tại THPT Nguyễn 

Thái Bình 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Tú THPT Nguyễn Thái Bình Phó CTHĐ  

2 Nguyễn Văn Hưng THPT Nguyễn Thái Bình TKHĐ  

3 Nguyễn Thị Loan THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

4 Nguyễn Thị Phượng THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

5 Võ Thị Huyền Trang THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

6 Lê Thị Lan THPT Nguyễn Thái Bình Giám khảo  

7 Trần Thị Hồng Nhung 
TT GDNN-GDTX Ea 

Kar 

Giám sát  

Ban chấm thi: 

STT Họ và tên Đơn vị 
Chức 

vụ 

Phụ 

trách 
Ghi chú 

1  Lê Nguyên Trường 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Giám 

đốc 

Trưởng 

ban 
Phụ trách chung 

2  Nguyễn Văn Phú 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

P.Giám 

đốc 
Phó TB 

Phụ trách làm 

phách, nhập 

điểm, CSVC 

3  Nguyễn Thị Lan Hằng 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

P.Giám 

đốc 
Phó TB Phụ trách CSVC 

4  Nguyễn Đức Hạnh 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

TT 

Giáo vụ 
Thư ký Thư ký tổng hợp 

5  Nguyễn Tiến Thương 
THCS Phan 

Đình Phùng 

Hiệu 

trưởng 
Phó TB 

Phụ trách chấm 

thi nghề Tin học 

THCS 

6  Phan Thị Thanh 
THCS Phạm 

Hồng Thái 

Giáo 

viên 
Thư ký 

Thư ký chấm thi 

nghề Tin học 
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THCS 

7  Nguyễn Văn Tú 

THPT 

Nguyễn Thái 

Bình 

P.Hiệu 

trưởng 
Phó TB 

Phụ trách chấm 

thi nghề Làm 

vườn+Tin học 

THPT 

8  Nguyễn Văn Hưng 

THPT 

Nguyễn Thái 

Bình 

Thư ký 

HĐ 
Thư ký 

Thư ký chấm thi 

nghề Làm vườn  

9  
Nguyễn Thị Thu 

Hường 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Giáo 

viên 

Nhập 

điểm 

Nhập điểm, làm 

phách 

10  Nguyễn Thị Mai 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Giáo 

viên 

Nhập 

điểm 

Nhập điểm, làm 

phách 

11  Nguyễn Thị Vân 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Giáo 

viên 

Nhập 

điểm 

Nhập điểm, làm 

phách 

12  Nguyễn Văn Được 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Giáo 

viên 

Nhập 

điểm 

Nhập điểm, làm 

phách 

13  Nguyễn Văn Lệnh 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Nhân 

viên 

Nhập 

điểm 

Nhập điểm, làm 

phách 

14  Trần Thị Hồng Nhung 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Giáo 

viên 

Nhập 

điểm 

Nhập điểm, làm 

phách 

15  Lương Thị Dịu 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

16  
Đào Xuân Dũng 

THPT Ngô 

Gia Tự 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

17  
Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

THPT Ngô 

Gia Tự 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

18  
Hoàng Thị Kim Oanh 

THPT Ngô 

Gia Tự 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

19  
Đỗ Thị Hạnh 

THPT Ngô 

Gia Tự 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

20  
Võ Thị Quỳ THPT Trần 

Nhân Tông 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

21  
Nguyễn Thị Liên THPT Trần 

Nhân Tông 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

22  
Nguyễn Thị Kim Oanh THPT Trần 

Nhân Tông 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

23  
Đặng Thị Thanh Nga 

THPT Trần 

Quốc Toản 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 
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24  
Đinh Thị Hồng Liêm 

THPT Trần 

Quốc Toản 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

25  Lê Thị Lan 

THPT 

Nguyễn Thái 

Bình 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

26  Nguyễn Thị Loan 

THPT 

Nguyễn Thái 

Bình 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

27  Nguyễn Thị Phượng 

THPT 

Nguyễn Thái 

Bình 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 
LT Làm vườn 

28  
Phan Văn Đăng 

THPT Trần 

Quốc Toản 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THPT 

29  
Nguyễn Đức Khanh 

THPT Ngô 

Gia Tự 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THPT 

30  
Nguyễn Thị Kiều 

THCS Chu 

Văn An 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

31  Lê Văn Đạo 

THCS 

Nguyễn Đình 

Chiểu 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

32  Nguyễn Tuấn Hiếu 

THCS 

Nguyễn 

Khuyến 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

33  Trần Thị Mỹ Diệu 

THCS 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

34  Đỗ Thị Hiền 

PT DTNT 

THCS Ea 

Kar 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

35  Đinh Thị Hoài Thu 
THCS Trần 

Phú 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

36  Quách Công Khang 
THCS Phan 

Đình Phùng 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

37  Đặng Trần Vũ 
THCS Phan 

Chu Trinh 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

38  Nguyễn Hữu Tài 
THCS Hùng 

Vương 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

39  Trần Đăng Cường 
THCS Lương 

Thế Vinh 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

40  Nguyễn Thị Kim Hòa 
THCS Đinh 

Tiên Hoàng 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

41  
Lê Đức Phong 

THCS Phạm 

Hồng Thái 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

42  Lê Văn Hương 
THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 
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Khiêm 

43  Phạm Thị Chiến 
THCS Phan 

Đăng Lưu 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

44  Trịnh Văn Đa 
THCS Lý Tự 

Trọng 

Giáo 

viên 

Chấm 

thi 

LT+TH Tin học 

THCS 

45  Nguyễn Thị Minh 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Kế toán 
Phụ 

trách 
Tài chính-PVBV 

46  Nguyễn Thị Thu Vân 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Thủ 

quỹ 

Phục vụ 

 

47  

Nguyễn Thị Diệp TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Thư 

viện 

Phục vụ 

 

48  

Nguyễn Thị Thắng TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Tạp vụ Phục vụ 

 

49  Huỳnh Kim Chánh 

TT GDNN-

GDTX Ea 

Kar 

Bảo vệ Bảo vệ  
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